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TRƯỜNG CAO ĐẲNG QUỐC TẾ PEGASUS 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀO GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 

Năm: 2026 - 2027 
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

Họ và tên (theo CC/CCCD/Hộ chiếu):………………………………………… Giới tính: ................. 

Ngày, tháng, năm sinh: ............................................ Nơi sinh: ............................................................ 

Số CC/CCCD/Hộ chiếu: …………..…………  Dân tộc: ……………..… Quốc tịch: ……….…… 

Ngày cấp:…………...…..  Ngày hết hạn: ………………… Nơi cấp: ………………………………… 

Điện thoại liên hệ:....................................................  Email:................................................................ 

Đối tượng ưu tiên (nếu có, ghi theo mã đối tượng ưu tiên quy định): ................................................. 

Địa chỉ cư trú: ....................................................................................................................................... 

Khu vực (nơi học lâu nhất trong 3 năm học THPT):   KV 1 􀂅  KV 2 􀂅 KV 2-NT 􀂅 KV 3 􀂅      

Trình độ văn hóa:  THPT 􀂅  THCS 􀂅  hoặc Lớp đang học: ……….(ví dụ: Đang học lớp 12) 

Nơi tốt nghiệp (hoặc đang học) phổ thông cấp học cao nhất (ghi rõ tên trường, địa chỉ của trường): 
............................................................................................................................................................................... 

II. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ HỌC tại Trường Cao đẳng Quốc tế Pegasus (Mã trường: CDD0411) 

1. Dành cho thí sinh dự tuyển vào chương trình Cao đẳng: 

Đăng ký Phương thức xét tuyển:  Xét điểm thi THPT (mã 100)􀂅; Tổng điểm 4 môn thi THPT:.… 

Xét điểm học bạ THPT (mã 200) 􀂅 Xét thí sinh tốt nghiệp THPT nước ngoài (mã 411) 􀂅 
Điểm học bạ THPT (chọn 1 tổ hợp trong các tổ hợp môn xét tuyển của ngành, nghề đăng ký): 

Điểm học 

bạ THPT 

6 học kỳ 

Mã Tổ hợp môn xét tuyển: ………...….. (ví dụ: D01) Tổng điểm 

3 môn TBC 3 năm Môn: …….. TBC 3 năm Môn: …….. TBC 3 năm Môn: …….. 

    

2. Dành cho thí sinh dự tuyển vào chương trình Sơ cấp và chương trình khác: 

III. THÔNG TIN LIÊN HỆ (khi cần gửi kết quả xét tuyển hoặc trong trường hợp khẩn cấp) 

Địa chỉ nhận thông báo (gồm họ tên người nhận, địa chỉ, số ĐT): ........................................................ 

................................................................................................................................................................ 

Thông tin của mẹ, bố (chỉ áp dụng cho học sinh nhỏ tuổi hoặc cần thiết, khi khẩn cấp) 

Họ tên mẹ: ………………………...…… Số điện thoại: ……………........ Emai: ............................... 

Họ tên bố: ………………………...…… Số điện thoại: ……………........ Emai: ............................... 

Địa chỉ cư trú của bố, mẹ: …………………………………………………………………………...... 

Tôi cam đoan những thông tin trên là đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu thông tin sai lệch. 

……….………, ngày ....... tháng ..... năm ……… 

Người đăng ký (ký và ghi họ tên): …………………………………………………………...…… 

STT 
Tên ngành, nghề  

đăng ký xét tuyển 
Trình độ đào tạo 

Mã ngành, 

nghề 

Chọn học tại cơ sở 

Đà Nẵng Hà Nội 

1.  
Quản trị khách sạn và du lịch 

cấp bằng Quốc tế (Singapore) 

 Cao đẳng QT 

(Advanced Diploma) 
ADHTM 􀂅 􀂅 

2.  Quản trị khách sạn Cao đẳng QG VN 6810201 􀂅 􀂅 

3.  Kỹ thuật chế biến món ăn Cao đẳng QG VN 6810207 􀂅 􀂅 

STT 
Tên ngành, nghề  

đăng ký xét tuyển 
Trình độ đào tạo 

Chọn học tại cơ sở 

Đà Nẵng Hà Nội 

1.  Chế biến món ăn và làm bánh 

Sơ cấp 

􀂅 􀂅 

2.  Nghiệp vụ nhà hàng 􀂅 􀂅 

3.  Nghiệp vụ lễ tân 􀂅 􀂅 

4.  Vận hành khách sạn 􀂅  

5.  Khác (vui lòng ghi rõ tên): ………………………………………….. 􀂅 􀂅 


